
STT Danh mục hàng hóa Thông số kỹ thuật ĐVT Số lượng
Cấu hình, thông số kỹ 

thuật đáp ứng hoặc 
tương đương

Quy cách Hãng sản xuất Nước sản 
xuất

Hãng/ Nước sản 
xuất sở hữu (nếu 

có)
Ký, mã hiệu Đơn giá 

(có VAT)

Giá trúng 
thầu trong 
04 tháng 
gần đây

Ghi chú

1 Bộ bơm xi măng không bóng
Gồm: - Bơm áp lực đẩy xi măng kèm bộ trộn Med V+
             - Xi măng xi học kèm dung dịch pha HV-R
            - Kim chọc dò cuống sống

Bộ 10

2 Bộ khung+Đinh Fessa cố định Bộ 10

3 Bộ khớp háng toàn phần không xi măng Bộ 60

4 Bộ Khớp háng bán phần không xi măng Bộ 20

5 Bộ Khớp háng bán phần có xi măng Bộ 10

6 Bộ nội soi khớp gối tái tạo dây chằng Bộ 50

7 Bộ nội soi làm sạch khớp gối Bộ 10

8 Bộ nội soi làm sạch khớp vai Bộ 10

9 Bộ nội soi khớp vai khâu chóp xoay Bộ 10

10 Bộ nội soi khớp vai khâu băng ca Bộ 4

11 Bộ thay khớp vai Bộ 4

12
Đinh nội tủy xương đùi, xương chày 2 và 4 
lỗ bắt vít, các số Chiếc 40

13 Đinh Kirschner các số Chiếc 360

14 Nẹp chữ L trái, phải các cỡ Chiếc 30

15 Nẹp mắt xích các cỡ Chiếc 30

16 Nẹp ốp lồi cầu bên trái, phải các cỡ Chiếc 30
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17 Nẹp ốp mâm chày  bên trái, phải các cỡ Chiếc 30

18
Vít chốt đinh nội tủy xương chày, xương 
đùi các số Chiếc 100

19 Vít xương xốp đk 6.5.các cỡ Chiếc 250

20 Lưới vá sọ não KT: 50mmx50mm Kích thước 50x50mm, vật liệu Titan, không nhiễm từ. ộ dày tối thiểu 0.6mm. Chiếc 10

21 Lưới vá sọ não KT: 60mmx80mm Kích thước 60x80mm, vật liệu Titan, không nhiễm từ. Độ dày tối thiểu 0.6mm. Chiếc 10

22 Lưới vá sọ não KT: 150mmx150mm Kích thước 150x150mm, vật liệu Titan, không nhiễm từ. Độ dày tối thiểu 0.6mm. Chiếc 5

1 Bơm tiêm thuốc cản quang Mona Bơm tiêm làm từ Polycarbonate. Đầu Luer cố định, không chứa latex. Dung tích 1, 3, 6, 10, 20 ml. Nhà máy 
sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485.

Chiếc 350

2 Bộ phân phối Hera Thiết kế block body, 2 cổng hoặc 3 cổng. Đầu nối Luer. Khóa Male dạng xoay. Nhà máy sản xuất đạt tiêu 
chuẩn ISO 9001, ISO 13485.

Chiếc 250

3 Catheter trợ giúp can thiệp loại đầu mềm Chiếc 150

4 Bộ mở đường vào động mạch đùi dùng kim 
luồn chọc mạch

Chiếc 100

5 Catheter chụp chẩn đoán não và ngoại 
biên loại ái nước

Chiếc 100

6 Bộ mở đường vào động mạch quay 5F, 6F 
loại ái nước

Chiếc 300

7 Catheter chụp chẩn đoán tim và mạch 
vành loại mềm dễ lái

100

8 Catheter chụp động mạch vành 2 bên 
chống xoắn

Chiếc 250

2- VẬT TƯ CAN THIỆP TIM MẠCH



9 Dây dẫn đường cho Catheter ái nước Chiếc 300

10
Dây dẫn đường cho bóng và stent loại phủ 
ái nước hoàn toàn dùng cho các tổn thương 
phức tạp , quanh co

Chiếc 150

11 Khung giá đỡ mạch vành phủ thuốc 
Sirolimus mặt áp thành  

Chiếc 60

12 Bóng nong động mạch vành siêu nhỏ, 
entry profile 0.41mm

Chiếc 50

13
Bóng nong động mạch vành loại áp lực 
cao, cấu trúc 3 lớp Chiếc 70

14 Vi ống thông can thiệp mạch  gồm 3 lớp Chiếc 35

1 Mũi khoan chóp nhọn(đuôi chuột) Kích thước 2cm Chiếc 20

2 Thám châm nha khoa Kích thước 18cm Chiếc 40

3 Kẹp gắp nha khoa KT: 18.5cm Kích thước 18,5cm Chiếc 40

4 Mặt gương nha khoa số 4 + cán gương Kích thước 18cm Bộ 30

5 Cây bóc tách Kích thước 19cm Chiếc 1

6 Mũi khoan trụ Kích thước 2cm Chiếc 10

7 Mũi khoan tròn Kích thước 2cm Chiếc 10

8 Ống hút nha khoa Chiếc 100

9 Fuji IX  15 gam/hộp Hộp 1

10 GC Fuji II LC  10 gam/hộp Hộp 1

11 Composite Flow (3M-A3) Tuýp 1

12 Composite đặc (3M-A3) Tuýp 1

3- VẬT TƯ RĂNG 



13 Bonding 3M  6 gam/lọ Lọ 1

14 Etching 3M  6 gam/lọ Lọ 1

15 Sò đánh bóng Chất đánh bóng răng sau khi hàn răng . Hộp 200 chiếc. Chiếc 30

16 Bẩy chân răng lưỡi nhỏ KT 15-18cm Chiếc 5

17 Tăm bông Hộp 5

1 Balon oxy Chiếc 9

2 Bộ kít thu nhận tiểu cầu đơn

- Có túi chống đông ACD-A ≥ 500ml đi kèm
- Bộ kít bao gồm:
+ Kim nối với túi chống đông: 1 cái
+ Kim lấy máu và trả máu về người hiến: 1 cái
+ Bộ phận lọc máu trên đường truyền máu: 1 bộ
+ Bộ phận lấy mẫu máu chân không: 1 bộ
+ Túi lấy mẫu máu : 1 túi
+ Túi bảo quản tiểu cầu: 1 túi
+ Túi bảo quản huyết tương: 1 túi
+ Túi Transfer : 1 túi
+ Túi lấy mẫu tiểu cầu: 1 túi
+ Túi khí: 1 túi
+ Khóa kẹp: 11 cái

Kit 50

3 Giấy định nhóm máu Kích thước: 15cm x 19cm Tờ 5000

4 Kim chọc tủy Kim dùng nhiều lần, kích cỡ 5, 7 Chiếc 20

5 Merocel mũi Kích thước: 80mm x 20 mm x 15 mm Chiếc 150

6 Merocel tai Kích thước: 9 mm x 15 mmm Chiếc 50

7 Spongostan 7x5x1cm Kích thước: 7x5x1cm Miếng 50

8 Ống máu lắng Tương thích với máy đo tốc độ mau lắng, Model: MIX-RATE Ống 1600

9 Ống thông khí Kích thước: 1.27mm Chiếc 10

10 Ống thông khí Kích thước: 1,14mm Chiếc 10

11 Ống thông khí Kích thước: 0,76mm Chiếc 10

12 Kim quang laser nội mạch Kim nhựa Chiếc 50

13 Bộ 50 miếng dán điện cực cho máy điện 
châm Đông Á SDZ-II

Chất liệu Silicone + Gel. Kích thước (1pc): 5cmx5cm. Kiểu kết nối đuôi cắm: 2mm Bộ 100

14 Chất nhuộm bao Optiblu
'- Dung tích 1 ml, tan trong nước
- Đóng gói vô trùng, lọ 1 ml, kèm kim 23G
- Tiệt trùng bằng khí EO
- Tiêu chuẩn ISO 13485, CE

Chiếc 30

4- DANH MỤC VẬT TƯ TIÊU HAO KHÁC



15 Dao mổ 

- Lưỡi rộng cỡ ≤ 2.5 mm 
- Cán dao làm từ Polycarbonate, dài ≤ 125 mm, đường kính ≤ 6 mm
- Tiệt trùng bằng khí EO
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE

Chiếc 100

16 Dao mổ 15 độ 

- Dao mổ phaco 15˚
- Lưỡi dao sắc bén, làm bằng thép không gỉ, dài ≤ 8.5 mm, dày ≤ 0.1 mm
- Đóng gói vô trùng, hộp/10 cái
- Tiệt trùng bằng khí EO
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE

Chiếc 180

17 Dao mổ mắt 2.8mm 

- Lưỡi rộng ≤ 2.8 mm, đầu chếch
- Cán dao làm từ Polycarbonate, dài ≤ 125 mm, đường kính ≤ 6 mm
- Hộp bảo vệ trong suốt bằng Polycarbonate.
- Tiệt trùng bằng khí EO.
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE

Chiếc 180

18 Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự 

- Thủy tinh thể mềm đơn tiêu , một mảnh, lọc tia cực tím. Chất liệu Acrylic ngậm nước.
- Càng chữ C điều chỉnh góc O độ.
- Hàm lượng nước ≤ 28%
- Thiết kế thấu kính lồi, phi cầu đôi
- Đường kính optic ≤ 6.0mm, chiều dài ≤ 13mm
- Chỉ số khúc xạ: ≥ 1.45
- Dải công suất từ ≤ 0,0D đến ≤ 30,0 D bước nhảy 0,5D
- Kích thước vết mổ: ≤ 2.2mm
- Có cartrigde đính kèm
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485

Chiếc 100

19 Thủy tinh thể nhân tạo

- Thủy tinh thể mềm 1 mảnh. Chất liệu Acrylic ngậm nước, lọc ánh sáng xanh
- Càng chữ C, thiết kế bờ vuông 360 độ
- Hàm lượng nước ≤ 26%
- Thiết kế thấu kính lồi, phi cầu đôi.
- Đường kính optic ≤ 6.00 mm, chiều dài tổng thể ≤ 12.5 mm
- Chỉ số khúc xạ: ≥ 1.45
- Dãy diopter từ ≤ 0 đến  ≥ 40.0 D
- Đường kính vết mổ: ≤ 2.4mm
- Có cartrigde đính kèm
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485

Chiếc 450

20 Thủy tinh thể nhân tạo. 

- Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đa tiêu cự
- Vật liệu Acrylic ngậm nước, lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh
- Dải diopter từ: ≤ 0.0D đến ≥ + 30.0D mỗi bước cách nhau 0.5D
- Chiều dài Optic 6.0mm, Chiều dài tổng thể ≥ 13.0 mm
- Kích thước vết mổ: ≤ 2.2mm,
- Có cartrigde đính kèm
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485

Chiếc 10

21 Gel nội soi dạ dày Trong suốt, không màu, không mùi. Tan trong nước và dễ dàng rửa lại bằng nước thường Tuýp 0

22
Dây truyền áp lực (Máy truyền dịch áp lực 
dùng trong can thiệp mạch) Dây truyền áp lực tốc độ cao Chiếc 30

23 Phim khô y tế DI-HL (25x30cm) 
  Phim khô laser cỡ 25x30 cm t

Tờ 30000

24 Phim khô y tế DI-HL 35x43cm Phim khô Laser cỡ 35x43cm Tờ 18000



25 Phim Xquang nhiệt DI-HT 20x25 cm 100 
tờ/ hộp 

Phim nhiệt khô cỡ 20x25 cm Tờ 500

26 Dây nối bơm tiêm dài 30cm Kích thước 30cm Chiếc 500

27 Dây nối chữ Y Chiếc 60

28 Bơm tiêm điện 200ml 200ml Chiếc 100

29 Cathete HA động mạch Chiếc 0

30 Cuộn Tyvek đựng dụng cụ tiệt khuẩn với 
chỉ thị hóa học '- Kích thước : 150mm x 70m

Cuộn 8

31 Bộ nối dài tiêm tĩnh mạch 140cm
Dài tối thiểu 140cm, dây chất liệu PVC không latex, không DEHP, đường kính trong 0,9mm, đường kính 
ngoài 1,9mm, dây chứa 1ml trong nòng Bộ 1000

32
Bộ nối dài tiêm tĩnh mạch 75cm (đường 
kính nhỏ)

Dài tối thiểu 75cm, dây chất liệu PVC không latex, không DEHP, đường kính trong 0,9mm, đường kính ngoài 
1,9mm, dây chứa 0,75ml trong nòng Bộ 200

33 Găng tay gia dụng cỡ L Size L/XL dài quá khuỷu tay Đôi 100

34 Bộ bảo dưỡng máy Bộ bảo dưỡng máy tiệt khuẩn STERRADO 1008 Bộ 1

35 Dung dịch để chạy máy rửa dụng cụ Bộ 3

36
Chỉ thị sinh học cho máy tiệt khuẩn bằng 
hơi nước ống chỉ thị sinh học có chứa vi khuẩn Geobaccilus Sterathermophilus Ống 50

37 Găng khám 
Găng tay có bột làm từ cao su tự nhiên, màu trắng tự nhiên có nhám đầu ngón tay, cổ tay gấp. Có các cỡ S, 
M, L, XL. Độ dày ngón tay ≥ 0.08mm. Độ dày lòng bàn tay ≥ 0.08mm. GMP, ISO 9001, ISO 13485, ISO 
22000,ISO 14001,ISO 17025.

Đôi 210000

38 Găng vô trùng
Găng tay có bột, làm từ cao su tự nhiên. Độ dài ≥ 280mm. Các cỡ 6.5, 7, 7.5, 8. Độ dày ngón tay ≥ 0.17mm. 
Độ dày lòng găng tay ≥ 0.14mm.Đã được tiệt trùng.  Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485,CE Đôi 20000

39 Găng khám không có bột Talc Găng tay không có bột Talc, làm từ cao su tự nhiên Đôi 5000

40 Bơm tiêm liền kim dùng một lần 50ml Bơm tiêm nhựa dùng một lần 50ml, đốc xi lanh nhỏ lắp vừa kim tiêm các số, pít tông có khía bẻ gãy để hủy 
sau khi sử dụng

Chiếc 20000

41 Bơm tiêm liền kim dùng một lần 20ml Bơm tiêm nhựa dùng một lần 20ml; cỡ kim 23G, 25G, pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng Chiếc 50000



42 Kim luồn tĩnh mạch các số

Số G18, G20, G22, G24 có cánh và cửa bơm thuốc. Có đầu bảo vệ bằng kim loại dạng lò xo bảo vệ đầu kim 
khi rút ra khỏi catheter
- Số đường cản quang ngầm: 04
- Đầu kim 3 mặt vát
- Màng kị nước chống máu tràn ra khi thiết lập đường tru

Chiếc 50000

43 Chỉ tan tổng hợp đa sợi Chất liệu Polyglactin được bao phủ bởi  Polyglactin và Calcium Stearate, số 2/0, sợi chỉ dài 75cm, kim tròn 
đầu tròn, thân kim có rãnh, dài 26 mm, đường kính kim 1/2 đường tròn

Sợi 1200

44 Chỉ Erlan Sợi chỉ lanh Cuộn 100

45 Ống nghiệm EDTA (K2) nắp cao su Ống nghiệm máu chất liệu nhựa PVC y té , chứa EDTA, dung tích 2ml, nút cao su Ống 40000

46 Chỉ phẫu thuật không tan tổng hợp đơn sợi Kim làm bằng thép không gỉ phủ silicon Sợi 50

47 Đĩa Petri ∅90mm 1 ngăn Chiếc 10000

48 Que cấy vi sinh bằng nhựa tiệt trùng Bằng nhựa, đầu tròn Chiếc 10000

49 Bình cầu thủy tinh đáy bằng, cổ ngắn, dung tích 500 ml Chiếc 50

50 Ống lưu trữ chủng vi sinh Cryobank Hỗn hợp 04 màu, mỗi màu 20 lọ, hộp 80 lọ Ống 400

51 Môi trường chuyên chở Stuart - Amies Môi trường dùng bảo quản các loại bệnh phẩm hô hấp, mủ Ống 100

52 Dụng cụ lọc khuẩn dùng cho chức năng hô 
hấp

Có sẵn ống ngậm nhựa. Hiệu quả lọc khuẩn 99.99% Chiếc 5000

53 Chổi rửa dài Tương thích cho ống nội soi khí phế quản Olympus. ĐK kênh dụng cụ 2.0 - 3.2 mm Chiếc 5

54 Piter lọc khuẩn Chiếc 100

55  Bộ quả lọc máu liên tục có gắn Heparin 
OXIRIS set

Quả lọc máu liên tục có gắn Heparin kèm bộ dây dẫn có 3 chức năng: loại bỏ Cytokine, loại bỏ nội độc tố, 
lọc máu liên tục (loại bỏ dịch và độc tố Urê huyết) 
Chất liệu: Màng lọc cấu tạo 3 lớp: 
Phương pháp tiệt trùng: EtO (ethylene oxide)

Bộ 17

56 Chỉ Perlon Cuộn 100

57 Đầu đo áp lực động mạch xâm lấn 2 đường Dùng cho máy theo dõi bệnh nhân Chiếc 100

58 Túi đo áplực dùng trong TT theo dõi HA 
động mạch

Chiếc 10

59 Lamen phủ tiêu bản 24x40mm Làm bằng thủy tinh trong suốt, có đặc tính qyang học lý tưởng, ổn định, cấu trúc phân tử, có độ phẳng và 
kích thước đồng nhất

Hộp 10

60 Lamen phủ tiêu bản 24x50mm Làm bằng thủy tinh trong suốt, có đặc tính qyang học lý tưởng, ổn định, cấu trúc phân tử, có độ phẳng và 
kích thước đồng nhất

Hộp 10

61 Lamen phủ tiêu bản 22x22mm Làm bằng thủy tinh trong suốt, có đặc tính qyang học lý tưởng, ổn định, cấu trúc phân tử, có độ phẳng và 
kích thước đồng nhất

Hộp 50

62 Ống nối dây máy thở cao tần, dùng một lần Chất liệu Polypropylen (PP), đã tiệt trùng, dài từ 13cm đến 15cm. Đầu nối tiêu chuẩn 15mmF và 
22mmM/15mmF

Chiếc 2000

63 Túi bọc camera nội soi Được làm từ ống nylon, có dây buộc 2 ly, đã được TT bằng khí EO-Gas Chiếc 5000

64 Clip Polymer kẹp mạch máu cỡ XL Chất liệu Polymer không dẫn điện, thấu xạ có cấu tạo gai dọc thân, có cơ chế khóa an toàn, phân biệt kích 
cỡ theo màu sắc.

Chiếc 1002

65 Ống nghiệm nhựa PP 16x100mm, nút xanh Ống 50000

66 Kim khâu gan chất liệu bằng thép không gỉ Chiếc 500

67 Kim khâun ruột chất liệu bằng thép không gỉ Chiếc 1000



68 Kim cầm máu dạ dày chất liệu bằng thép không gỉ Chiếc 50

69 Lưỡi cắt tiết niệu nội soi Chiếc 50

70 Ông nội khí quản 2 nòng số 35 (phải) Chiếc 1

71 Ông nội khí quản 2 nòng số 35 (trái) Chiếc 1

72 Ông nội khí quản 2 nòng số 37(phải) Chiếc 2

73 Ông nội khí quản 2 nòng số 37 (trái) Chiếc 2

74 Ông nội khí quản 2 nòng số 28 (phải) Chiếc 1

75 Ông nội khí quản 2 nòng số 28 (trái) Chiếc 1

76 Ông nội khí quản 2 nòng số 32 (phải) Chiếc 1

77 Ông nội khí quản 2 nòng số 32 (phải) Chiếc 1

78 Ông nội khí quản 2 nòng số 39 (phải) Chiếc 1

79 Ông nội khí quản 2 nòng số 39 (trái) Chiếc 1

80
Miếng ni lon vô khuẩn trải bàn tít, dải mổ
 khớp Gói 3.000

81 Dẫn lưu kín to Cái 2.000

82 Dẫn lưu kín nhỏ Cái 2.000

83 Ống Silicon nối lệ mũi 

- Dây silicon mổ tiếp khẩu lệ mũi dùng trong phẫu thuật mắt 
- Dây chất liệu silicon, đường kính 0.64mm 
- Kim chất liệu kim loại, đường kính kim 0.8mm, dài 80mm
- Đã tiệt trùng 

Chiếc 50

84 Giấy đo khúc xạ tự động 56mm x 20m/cuộn Cuộn 50

85 Giấy in máy điện tim 3 cần cuộn 3 cần, 63mmx 30mm x 17mm/cuộn Cuộn 5.000

86 Giấy chạy Monitor tim thai máy F8000 90X170-150P Tập 30

87 Giấy khí máu Cuộn 50

88 Ống thông niệu quản JJ  Phủ bên ngoài hydrophilic Size: 6Fr, dài 26cm Chiếc 100

89 Dây lọc máu online Bộ 200

90 Quả lọc máu online Quả 200

91 Kẹp xanh Chiếc 5



92 Diacan Pro 16, 17G - Kim chạy thận nhân 
tạo 

- Phương pháp tiệt trùng: Tia Gamma
- Đầu kim hai mặt vát, thành kim mỏng, lòng tráng silicon, lỗ phía sau kim động mạch.
- Kích thước kim tối thiểu
+ 16G: 1,6x25x300 (mm), 
+ 17G: 1,5x20x300 (mm).
- Cánh kim có thể xoay được, có dấu hiệu giúp nhận biết mặt vát kim, vật liệu bằng Polyethylene.
- Nguyên liệu sản xuất ống kim: Không chứa DEHP và LATEX.
+ Ống thông:Thép không gỉ SUS 304
+ Trục kim: Polyvinyl Clorua
+ Đường ống: Polyvinyl Clorua
+ Kẹp nhỏ: Polypropylene.
- Dầu bôi trơn: Silicone
* Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE

Chiếc 30.000

93 Sunder Tranducer Protector Phin lọc khí 

- Chất liệu vỏ màng: PVC
- Màng: PTFE 
- Tiệt trùng: EO vô khuẩn tuyệt đối.
- Màng kỵ nước, kích thước lỗ 0,2 micro
- Bộ lọc không khí Kháng khuẩn, có 2 khóa Female luer/ Male luer, rào cản vô trùng chỉ cho không khí đi 
qua, ngăn chặn máu đang thẩm tách.
- Áp lực lọc nước tối thiểu qua màng PTFE: 1,1 bar/ 30 seconds.
- PH ≤ 1,5 ml.
* Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485: 2016

Chiếc 5.000

94 Chỉ khâu tự tiêu Plain Catgut số 1. Kim: 1/2c.40mm, dài 75cm Sợi 4.800

95 Chỉ khâu tự tiêu Plain Catgut số 2/0. Kim: 1/2c.30mm, dài 75cm Sợi 1.488

96 Quả hấp phụ máu Quả lọc máu hấp phụ điều trị suy thận mạn Quả 30

97
Kim châm cứu vô trùng dùng 01 lần KP 
0.30 x 75 mm số 10 Số 10 (0,3mm x 75mm), đóng theo vỉ, đã tiệt trùng Chiếc 20.000

98 Kim châm cứu số 15 Kích thước: 0.4*150 mm Chiếc 4.500

99 Kim cấy chỉ chuyên dụng Chiếc 100

100 Kim nhĩ châm Chiếc 300

101 Đầu nối dây dẫn lưu nhựa Chất liệu: nhựa chiều dài 10cm Chiếc 5.000

102 Dây cưa sọ não Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ Chiếc 150

103
Dây dẫn lưu ổ bụng trẻ em 5ID x 7OD 
(mm) 

Chất liệu PVC y tế. Ống dây mềm dẻo, có tính đàn hồi cao giúp thuận tiện khi thao tác. Màu trắng tự nhiên, 
dễ quan sát bên trong, không lỗ Chiếc 1.500

104  Bộ quả lọc trao đổi huyết tương 

Quả lọc trao đổi huyết tương được kết nối sẵn với bộ dây dẫn:
Chất liệu màng lọc dạng sợi rỗng: Polypropylene
Đường kính trong của sợi lọc (khi ướt): khoảng 330µm
Độ dày thành sợi lọc khoảng 150 µm
Thể tích máu trong quả lọc huyết tương: 41ml ± 10%
Tốc độ máu tối thiểu khoảng 100ml/min
Tốc độ máu tối đa: 400ml/min
Tương thích cho hệ thống lọc máu liên tục Prismaflex

Bộ 4

105 Giá đỡ nhựa 8 ống Ống chụp gồm 8 thanh, sử dụng cho hệ thống máy tách chiết DNA/RNA tự động. Hộp 3

106 Khay nhựa cho ống mẫu 8 giếng  Khay chuẩn bị mẫu 8 giếng, dùng trên máy tách chiết DNA/RNA tự động Hộp 9

107 Đầu tip có lọc 1500 µl  Đầu tip có lọc 1500 μl dùng cho hệ thống tách chiết DNA/RNA tự động Hộp 15



108
Kit tách chiết cho virut, lượng mẫu đầu 
vào 200 µl  Bộ kit tách chiết sử dụng cho máy tách chiết tự động hoàn toàn. Hộp 15

109 Tuyp phản ứng PCR 8-strip 0.2 ml không có nắp Hộp 5

110 Ống nhân gen PCR 0.2ml Hôp 3

111 Ống nhân gen PCR 0.1ml Túi 3

112
Đầu côn hút bệnh phẩm cho máy miễn 
dịch tự động

Mục đích sử dụng: Đầu côn hút mẫu dùng trên hệ thống xét nghiệm
- Bảo quản: 2 - 25°C
Thành phần: Đầu côn hút mẫu bằng nhựa dùng một lần

Chiếc 25.920

113 Khí CO2 y tế (chai 40 lít) Khí CO2 y tế chất lượng ≥ 99,9%, nạp trong chai 40 lít; Kg 300

114 Khí Oxy y tế nạp trong chai 10 lít Khí oxy y tế, chất lượng ≥99,6%, nạp chai dung tích 10 lít, áp suất nạp≥135 kg/cm2; Lít khí 270.000

115 Khí Oxy y tế nạp trong chai 40 lít Khí oxy y tế, chất lượng ≥99,6%, nạp chai dung tích 40 lít, áp suất nạp≥135 kg/cm2; Lít khí 540.000

116 Oxy lỏng y tế-Khí oxy y tế dạng hóa lỏng Oxy lỏng y tế , chất lượng Oxy ≥ 99,6%; Lít khí 50.000.000

117 Khóa 3 chạc Không dây nối (dùng trong truyền dịch) Chiếc 2.500

118 Quả lọc nước Qủa 50

1
Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 8 lớp tiệt 
trùng

Gạc dệt (100% cotton) hoặc gạc không dệt (70% vicose và 30% polyester), màu trắng, không bụi bẩn
- Tốc độ hút nước ≤ 5s
- Độ acid bazơ: trung tính
- Chất tan trong ether: ≤ 0,5%
- Độ ẩm: ≤ 8%

Miếng 270.000

2 Gạc cầu (gạc cầu đa khoa) ĐK 30mmx1 lớp, đã tiệt trùng, sợi cotton 100%, được tẩy trắng bằng oxy già, không có tinh bột và Dextrin Miếng 100.000

3 Bông gạc đắp vết thương 8cmx15cm

2 lớp gạc không dệt (70% vicose và 30% polyester) và bông (100% cotton) ở giữa màu trắng, không bụi bẩn
Tốc độ hút nước ≤ 5s
 Độ acid bazơ: trung tính
 Chất tan trong ether: ≤ 0,5%
Độ ẩm: ≤ 8%

Miếng 10.000

4 Gạc phẫu thuật 7.5x7.5x6 Lớp cản quang 7,5cm x 7,5cm x 6 lớp; đã tiệt trùng, không dệt mép Chiếc 5.000

5 Gạc phẫu thuật ổ bụng

Gạc dệt (100% cotton) màu trắng, không bụi bẩn, KT 30cmx40cmx6 lớp vô trùng, không cản quang
- Tốc độ hút nước ≤ 5s
- Độ acid bazơ: trung tính
- Chất tan trong ether: ≤ 0,5%
- Độ ẩm: ≤ 8%

Chiếc 20.000

1 Dây máy hút
• Nhựa PVC, PP nguyên sinh, không độc
• Các cỡ 1800mm, 2000mm và 3600mm. Chiếc 30

2 Huyết áp đồng hồ Chiếc 50

3 Ống nghe Chiếc 30

6- DANH MỤC CÔNG CỤ DỤNG CỤ VÀ VẬT TƯ THAY THẾ

5- DANH MỤC BÔNG, BĂNG, GẠC



4 Hộp nhôm 10x20cm Kích thước: 10x20cm Chiếc 50

5 Kéo chuyên khoa Kích thước:10cm Chiếc 40

6 Kẹp phẫu tích 1Kích thước:6cm Chiếc 40

7 Kéo thẳng Kích thước:18cm Chiếc 50

8 Gu gặm xương Kích thước:30cm Chiếc 2

9 Mũ điện não Chiếc 3

10 Bộ dây máy thở trẻ em 1 lần dùng cho máy 
thở E360

Chiếc 5

11 Moc đốt nội soi Chiếc 1

12 Mũi khoan sọ não meridian Chiếc 10

13 Mũi khoan RHM Chiếc 20

14 Roong troca 5 ( Đức) Chiếc 20

15 Roong troca 10 ( Đức) Chiếc 20

16 Mũi khoan sọ não tốc độ cao Chiếc 15

17 Mũi khoan sọ não tốc độ cao Chiếc 15

18 Lưỡi cắt các số( Máy khoan bộ Đa xoang) Chiếc 2

19 Bóng đèn nội khí quản Chiếc 40

20 Dây thở của máy gây mê kèm thở Bộ 8

21 Dây máy thở Chiếc 60

22 Bóng đèn  chiếu vàng da Chiếc 30

23 Mũi khoan xương chấn 
thương 2.5, 

Chiếc 30

24 Mũi khoan xương chấn 
thương 3.0

Chiếc 30

25 Mũi khoan xương chấn 
thương 3.5

Chiếc 50

26 Củ khoan Chiếc 5

27 Dây máy hút thosmat Chiếc 30

28 Bình máy hút 2.8 Chiếc 3

29 Tôvit gỗ Đầu to 4,5 Chiếc 3

30 Tôvit gỗ Đầu nhỏ3,5 Chiếc 6

31 Củ khoan Răng hàm mặt Chiếc 2

32 Dây pipole nội soi Chiếc 10

33 Dây dao mổ điện nội soi Chiếc 5



34 Bình làm ẩm máy thở Chiếc 50

35 Bộ dây thở silicon Bộ 20

36 Bộ bãy nước Bộ 30

37 Van thở ra máy thở CARINA Chiếc 1

38 Senser máy thở CARINA Chiếc 1

39 Ắc qui máy thở CARINA Chiếc 1

40 Senser oxy máy Elisa 600 và Elisa Chiếc 5

41 Senser oxy máy hãng Drager Chiếc 10

42 Senser oxy máy hãng Bennet 840 Chiếc 9

43 Ắc qui máy thở hãng Bennet 840 Chiếc 9

44 Ắc qui máy thở hãng Drager Chiếc 10

45 Kim sinh thiết màng phổi 11G dùng nhiều 
lần

Chiếc 1

46 Kìm gắp dị vật, ngàm chuột, dùng nhiều 
lần)

Chiếc 2

1 Hóa chất đo thời gian APTT dành cho máy 
phân tích đông máu

Hộp 15

2
Hóa chất dùng để XN định lượng 
Fibrinogen, theo phương pháp Clauss trên 
máy phân tích đông máu

ml 300

3
Hóa chất dùng để XN định lượng D-
Dimer, theo phương pháp miễn dịch latex 
trên máy phân tích đông máu

Hộp 9

4
Chất kiểm chứng dùng cho XN định lượng 
D-Dimer (đv: FEU ng/mL) trên máy phân 
tích đông máu

Hộp 2

5 Hóa chất dùng để pha loãng chất chuẩn 
máy trên hệ thống phân tích đông máu

ml 900

6
Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch và 
tẩy nhiễm trên hệ thống máy đông máu tự 
động

ml 960

7 Dung dịch ly giải hồng cầu ( RBC) trên 
máy 27, 35 thông số.

Lít 10

II- DANH MỤC HÓA CHẤT

1- DANH MỤC HÓA CHẤT SỬ DỤNG CHO CÁC MÁY



8 Dung dịch ly giải hồng cầu máy 50 thông 
số.

Hộp 15

9 Chất chuẩn dùng cho các xét nghiệm trên 
máy phân tích đông máu

ml 10

10 Xét nghiệm định lượng yếu tố IX trên máy 
phân tích đông máu

ml 20

11  Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn Gram âm Thanh 600

12 Sabouraud dextrose agar Hộp 5

13 Skimmilk powder Hộp 1

14 Chai cấy máu kỵ khí Chai 600

15 Chai cấy máu hiếu khí Chai 600

16 ASO Latex Hộp 200

17
Hóa chất dùng cùng máy PCR để xét 
nghiệm virus SARS-CoV-2, virus cúm A, 
virus cúm B, virus RSV

Hộp 5

18 Hóa chất rửa thải toàn bộ Hộp 30

19 Hóa chất chạy mẫu có lactate 750 test  Test 5.250

20 Brilliance UTI Agar Gam 5

21 Que thử nước tiểu dùng cho máy phân tích 
nước tiểu tự động hoàn toàn

 Test 22.500

22 Columbia agar Gam 5

23 Chất chuẩn GI Hộp 1



24 Chất chuẩn hsTnl Hộp 1

25 Định lượng  Total T3 Test 200

26 Định lượng PSA Hộp 3

27
Hóa chất kiểm chứng mức 1 cho các xét 
nghiệm đo độ đục miễn dịch Lọ 1

28
Hóa chất kiểm chứng mức 2 cho các xét 
nghiệm đo độ đục miễn dịch Lọ 1

29
Hóa chất kiểm chứng mức 3 cho các 
xét nghiệm miễn dịch đo độ đục Lọ 1

30 Định lượng Free PSA Test 3

31
Hóa chất dùng cho xét nghiệm GGT 
(Gama Glutamyl Transferase) ml 1.296

32 Hóa chất dùng cho xét nghiệm Glucose Hộp 0



33 Hóa chất dùng cho xét nghiệm Albumin ml 348

34 Hóa chất xét nghiệm eHIV Test 12.000

35 Hóa chất xét nghiệm CHIV Hộp 60

36  Định lượng CORTISOL Test 300

37 Chất chuẩn PSA Hộp 1

38 Chất chuẩn  Free PSA Hộp 1

39 Định lượng Free T4 Test 1.200

40 Định lượng CEA Test 300



41 Định lượng AFP Test 1.700

42 Định lượng TSH (3rd IS) Test 1.200

43 Chất chuẩn TSH Hộp 1

44 Định lượng total βhCG Test 100

45 Chất chuẩn  Total βhCG (5th IS) Hộp 1

46 Định lượng CA 19-9 Test 300

47  Định lượng System Check Solution  ml 24

48 Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol 
LDL

ml 1.750

49 Cơ chất phát quang ml 7.800

50
Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn 
dịch mức 1 (có giá trị cho cả các xét 
nghiệm chỉ tố khối u)

Lọ 1

51
Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn 
dịch mức 2 (có giá trị cho cả các xét 
nghiệm chỉ tố khối u)

Lọ 1

52 Bộ nhuộm Ziehl-Neilsen lạnh Bộ 2



53  Chất chỉ thị kháng sinh đồ liên cầu/ phế 
cầu 

Lọ 3

54  Chất chỉ thị kháng sinh đồ chung Lọ 10

55
 Thẻ định danh và  kháng sinh đồ  vi khuẩn 
phế cầu/ liên cầu Thanh 50

56  Thẻ định danh vi khuẩn Gram dương Thanh 200

57  Thẻ định danh vi khuẩn Gram âm Thanh 300

58  Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn Gram dương Thanh 300

59 Acid/base Hộp 3

60 Dung dịch rửa máy Hộp 20

61 Dung dịch rửa đầu dò Wash 3 ml 2

62 Dung dịch làm sạch máy miễn dịch ml 2.520

63 Hóa chất xét nghiệm AHCV Test 4.000

64 Hóa chất xét nghiệm AHBC IgM Test 100



65 Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm HbsAg Hộp 1

66 Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm eHIV Hộp 1

67

Dung dịch chuẩn máy đo pH SI Analytics  
bao gồm:
 Solution- tampon pH = 4.01 ± 0.01 ( 
25ºC); Solution- tampon pH = 6.87 ± 0.01 ( 
25ºC);Solution- tampon
pH = 9.18 ± 0.01 ( 25ºC)

ống 20

68 Miễn dịch bán tự động sán lá gan nhỏ Hộp 2

69 Định typ vi rút HPV Hộp 1

70
Dung dịch ly giải hồng cầu và phân tách 
bạch cầu trên máy 50 thông số. Lít 21

71
Thẻ xét nghiệm định tính nhóm máu hệ 
ABO phương pháp hồng cầu mẫu, kháng 
thể bất thường và hòa hợp

Cassette 900

72 Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch trên 
hệ thống máy đông máu tự động

ml 2.000

73 Định lượng BNP Test 200

74 Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích 
nước tiểu

Hộp 1

75 Hóa chất chuẩn dùng cho máy phân tích 
nước tiểu

Hộp 1

76 Hóa chất nội kiểm tra que thử nước tiểu 
mức 1

Hộp 0,50

77 Hóa chất nội kiểm tra que thử nước tiểu 
mức 2

Hộp 0,50

78 Hóa chất nội kiểm tra xét nghiệm sinh hóa 
mức 2

LỌ 50



79 Hóa chất nội kiểm tra xét nghiệm sinh hóa 
mức 3

LỌ 50

1 Nước muối sinh lý
- Nồng độ 0,9%, Chai 500ml
- Phân nhóm theo TT14: nhóm 5
- Nơi sản xuất: CT CP QT Đức Phát- Việt Nam

Chai 10000

2 Cồn ethanol Cồn ethanol 70 độ Lít 10000

3 Máu cừu Thành phần :Máu cừu được kháng đông bằng bi thủy tinh, Chai 100ml ml 5000

4 Dung dịch Harris Hematoxylin 
Dung dịch chứa 5-10% Aluminium sulfate hydrate, 0,9-1% 1,4-dihydroxybenzene; hydroquinone; quinol

Đạt tiêu chuẩn chất lượng châu âu CE, ISO 9001 Chai 4

5  Acid Citric Tinh thể màu trắng dạng bột hoặc dạng khan Kg 1000

6 Muối tinh - NaCl Natri Clorid tinh thể Kg 1000

7 Cloramin B Nồng độ :25% Clo hoạt tính Kg 100

8 Nến hạt (Parafin) Kg 30

9 Xylene Lít 15

10 Formaldehyt Lít 20

11 Acid Nitric (HNO3) HNO3 68%  a xít hỗn hợp azeotropic với 32% nước Chai 500

12 Periodic Acid Acid periodic 1% hoặc 0.5%: chai 500ml ml 500

13 Schiff Reagent Dung dịch nhuộm Schiff – schiff reagent: chai 500ml ml 500

14 Acid HCL 1% ml 200

15 Acid Tricloacetic 10% ml 200

16 Quick test DOA Multi 4 Drug Test 100

17 Cồn I ốt  Lít 5

18 Cidzime 
1 lít/ chai

 Lít 6

19 Cồn tuyệt đối Cồn tuyệt đối Lít 70

20 MDT Plus 4 Cold Sterilant

Acid Paracetic: 5%
Hydrogen peroxid: 25%
Acid acetic: 9%
can 5 lít 
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Can 20

21  Vôi sôda  Độ ẩm 10-20% Kg 45

2- HÓA CHẤT KHÁC

3-DANH MỤC SINH PHẨM CHUẨN ĐOÁN  INVITRO 



1 Hóa chất sử dụng cho máy định nhóm máu Hộp 6

2 Test  nhanh HIV Test 9.000

3 Bộ kít xét nghiệm PCR viêm gan B Test 2.160

4 Bộ kít xét nghiệm PCR viêm gan C Hộp 6

5 Bộ kít xét nghiệm PCR  HIV Test 240

6 Kit real-time PCR xác định đa tác nhân 
virus đường hô hấp

Test 100

7
Test chuẩn đoán Strongyloides bằng 
phương pháp Elisa Hộp 2

8 Test định danh lao dương tính Hộp 8

9 Tube canh thang cấy lao thủ công BD Ống 200

10
Test chẩn đoán Toxocara IgG (giun đũa, 
chó, mèo) bằng pp Elisa  Test 288

11
Test chẩn đoán Sán chó IgG 
(Enchinococcus) bằng phương pháp Elisa  Test 96

12
Test chẩn đoán Fasiola IgG (Sán lá gan 
lớn) bằng phương pháp Elisa  Test 192

13
Test chẩn đoán Toenia IgG (sán dây lợn, 
bò) bằng phương pháp Elisa Test 192

14
Kit real-time PCR xác định đa tác nhân 
virus đường hô hấp Test 300

15
Kit real-time PCR xác định đa tác nhân vi 
khuẩn đường hô hấp Test 500

16 Meningitis V1 - Assay Hộp 1



17 Meningitis V2 - Assay Hộp 1

18 Onsite Influenza A/B Rapid Test-Test 
chẩn đoán cúm Influenza tuýp A, B

Test 1.000

19 Môi trường canh thang nuôi cấy lao thủ 
công

Hộp 1

20 Hỗn hợp kháng sinh đông khô sử dụng 
trong nuôi cấy vi khuẩn lao

Hộp 1

21 Hóa chất xét nghiệm eHIV Test 11.000

Tổng:  342 danh mục


